
Họ và tên học viên: TRẦN TRUNG HIẾU………….. 
Lớp: NVSP cho giảng viên trong cơ sở giáo  dục đại học
Trường: Cao đẳng Lý Trọng TP.HCM 
Chuyên đề :  NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN SV TỰ HỌC
Môn Học: TRANG BỊ ĐIỆN
Thời gian thực học: 15 tuần

 Kế hoạch học tập:
1. Sinh viên tổ chức nhóm: Giáo viên đề nghị phân nhóm: 3 sinh viên 1 nhóm
2.  Sinh viên thực hiện theo  kế hoạch giáo viên đề ra cụ thể trong 15 tuần
3. Hình thức, phương pháp tự học: Các nhóm đọc, tra cứu nguồn tài liệu  giáo viên đề nghị, viết báo cáo nộp lại cho giáo viên qua địa chỉ mail: trantrunghieu.ltt@gmail.com
4. Hình thức trao đổi   lien lạc trực tiếp các vấn đề liên quan môn học : zalo , điện thoại giáo viên ( chú ý tránh các giờ  nghỉ trưa, thời gian sau 22h đêm.
5. Hình thức đánh giá kết quả các nhóm thực hiện tự học: 
· 2 tuần nộp báo cáo 1 lần
· Điểm số đánh giá tương ứng với tỉ lệ % thang điểm kiểm tra thường xuyên trên lớp : 30%   điểm kiểm tra thường xuyên trên lớp
-   đánh giá theo thang điểm đạt mức A: 30% điểm ( >= 5/7  bài báo cáo đạt A)
· đánh giá theo thang điểm đạt mức B: 20% điểm ( 4/7 bài báo cáo đạt A)
· đánh giá theo thang điểm đạt mức C: 10% điểm ( 3/7 bài  báo cáo đạt A)
· đánh giá theo thang điểm đạt mức D: 00% điểm ( <= 2/7 bài báo cáo  đạt A)

TUẦN 1: 
1.Mục tiêu:
Sinh viên  nắm bắt tổng hợp, biết, hiểu  môn học trang  bị điện gồm những nội dung gì
SV thu thập các nguồn tài liệu  liên quan môn học theo đề cương chi tiết vả lịch giảng dạy giáo viên cung cấp, và các nguồn tài liệu sinh viên tự khai thác thêm
2. Nội dung:
-  sinh viên đọc và viết báo cáo  các phần sau 
Mục lục,  tên từng chương  các sách nhóm tham khảo và đọc có trong thư viện trường hoặc nguồn mở trên internet ( chú ý ghi lại đường link  hoặc hình ảnh minh chứng tài liệu đã đọc tham khảo
Tên tác giả, các nguồn tài liệu sách, giáo trình đã tham khảo

3. Tiến độ thực hiện: tuần 2 nộp bài từng cá nhân (tính điểm cộng).
			Yêu cầu cần và đủ:  viết báo cáo 5 nguồn tài liệu.

TUẦN 2: 
1. Mục tiêu:
Sinh viên tìm đọc và  nhận biết  nội dung chương 1 viết gì
2. Nội dung:
Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện
Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở
Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra
[bookmark: _GoBack]- Đọc giáo trình    Trang bị điện :  
Yêu cầu. viết tóm tắt các nguyên tắc ( không quá 1 trang A4)
3. Tiến độ thực hiện: tuần 4 nộp bài 
TUẦN 3: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.1  Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
2.1.2  Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay
1. Mục tiêu: Sinh viên đọc và hiểu cách phối hợp các khí cụ điện ( kí hiệu điện thành mạch điều khiển động cơ)
 Phân biệt mạch động lực và điều khiển
2. Nội dung:
- làm việc nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lờivà viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	
3. Tiến độ thực hiện: tuần 4 nộp bài  nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 4: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.3  Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
1. Mục tiêu:
 Sinh viên đọc và hiểu cách phối hợp các khí cụ điện ( kí hiệu điện thành mạch điều khiển động cơ)
Hiểu nguyên lý hoạt động
 
2. Nội dung:
- làm việc nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
3. Tiến độ thực hiện: tuần 8 nộp bài (từng cá nhân nêu những quan điểm bất đồng khi giải bài tập).

TUẦN5: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.3  Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
2.1.4  Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm
1. Mục tiêu:
Sinh viên đọc và hiểu cách phối hợp các khí cụ điện ( kí hiệu điện thành mạch điều khiển động cơ)
Hiểu nguyên lý hoạt động
- làm việc nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
.
3. Tiến độ thực hiện: tuần 6 nộp bài từng nhóm (tính điểm cộng).

TUẦN 6: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.4  Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm
2.1.5  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ
1.Mục tiêu:
SV đọc hiểu nguyên lý hoạt động của mạch
2. Nội dung:
- làm việc nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	Viết nội dung hãm động năng
.
3. Tiến độ thực hiện: tuần 6 nộp theo nhóm (tính điểm cộng).

TUẦN 7: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.6  Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần
2.1.7  Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
Nhận biết bộ biến tần và  nguyên lý điều khiển động cơ
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	Viết báo cáo cụ thể tính năng một loại biến tần mà nhóm tìm hiểu
3. Tiến độ thực hiện: tuần 8 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).

TUẦN 8: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.7  Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự
2.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn 
2.2.1  Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc  thời gian
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	 Bài tập: thiết kế mạch  theo yêu cầu sau: 7h cổng trường mở cửa, 7h 15 cổng trường tự đóng lại
3. Tiến độ thực hiện: tuần10 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 8: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.1  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
2.1.7  Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự
2.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn 
2.2.1  Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc  thời gian
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	 Bài tập: thiết kế mạch  theo yêu cầu sau: 7h cổng trường mở cửa, 7h 15 cổng trường tự đóng lại
3. Tiến độ thực hiện: tuần10 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 9: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn 
2.2.2  Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
2.2.3  Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	 Bài tập: tóm tắt nguyên tắc hãm ngược động cơ  ( không quá 20 hàng)
3. Tiến độ thực hiện: tuần10 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 10: Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
2.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn
2.2.4  Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Kiểm tra 
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	Kiểm tra định kỳ
	3. Tiến độ thực hiện: tuần12 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 11: Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều
3.1  Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.1  Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều 
3.1.2  Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	
	3. Tiến độ thực hiện: tuần12 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).

TUẦN 12 Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều (tiếp theo)
3.1  Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.3  Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ 
3.2  Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	2 hình ảnh máy công cụ có sử dụng mạch  khởi động động cơ qua điện trở phụ
	3. Tiến độ thực hiện: tuần14 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 13 Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều (tiếp theo)
3.2  Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
3.2.2  Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng
3.2.3  Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	2 hình ảnh máy công cụ có sử dụng mạch  điều chỉnh tốc độ động cơ
	3. Tiến độ thực hiện: tuần14 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 14 3.3  Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
3.3.1  Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều 
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	Trình bày tóm tắt phương pháp hãm động cơ điện 1 chiều
	3. Tiến độ thực hiện: tuần14 nộp bài theo nhóm (tính điểm cộng).
TUẦN 15 Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều (tiếp theo)
3.3  Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
3.3.2   Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều
Kiểm tra 
1. Mục tiêu:
SV trình bày được nguyên lý hoạt động
2. Nội dung:
- Phân nhóm 
- Đọc giáo trình trang trang bị điện,  Trả lời và viết báo cáo những nội dung sau:
	Vẽ sơ đồ đấu dây trên các khí cụ điện tương ứng  khí cụ điện có trong thực tế
	Trình bày tóm tắt phương pháp hãm động cơ điện 1 chiều
	3. Tiến độ thực hiện: Sinh viên tóm tắt nội dung và ghi nhận lại kiến thức.






